
KHÁM BỆNH KHÁM BỆNH

Khám Mắt Khám Mắt Lần             29,600     35,000 

Khám Ngoại Khám Ngoại Lần             29,600     35,000 

Khám Nội Khám Nội Lần             29,600     35,000 

Khám Phụ sản Khám Phụ sản Lần             29,600     35,000 

Khám Răng hàm 

mặt
Khám Răng hàm mặt Lần             29,600     35,000 

Khám Tai mũi 

họng
Khám Tai mũi họng Lần             29,600     35,000 

Khám YHCT Khám YHCT Lần             29,600     35,000 

Khám Nhi Khám Nhi Lần             29,600     35,000 

Khám cấp giấy 

chứng thương, 

giám định y khoa ( 

không kể cận lâm 

sàng)

Khám cấp giấy chứng 

thương, giám định y 

khoa ( không kể cận lâm 

sàng)

Lần    120,000 

Khám sức khỏe 

(không bao gồm 

CLS)

Khám sức khỏe (không 

bao gồm CLS)
Lần    120,000 

Khám sức khoẻ 

(bao gồm cận lâm 

sàng)

Khám sức khoẻ (bao 

gồm cận lâm sàng)
Lần    393,000 

Tên dịch vụ Tên dịch vụ(BH)
Đơn vị 

tính
Giá VPGiá BH


